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	Bậc lương


	Hệ số lương 
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	Thời gian nâng lương lần sau
	Thời gian hưởng
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	I
	Nâng lương sớm do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

	01
	Nguyễn Văn Hậu
	Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
	01. 001
	1
	6, 20
	11/2014
	01. 001
	2
	6, 56
	11/2016
	11/2016
	HCLĐ3/2011

	02
	Trương Xuân Chí
	Phó Giám đốc Sở Xây dựng
	01. 001
	1
	6, 20
	11/2014
	01. 001
	2
	6, 56
	11/2016
	11/2016
	HCLĐ3/2011

	03
	Trần Văn Khai
	Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ
	01. 001
	1
	6, 20
	11/2014
	01. 001
	2
	6, 56
	11/2016
	11/2016
	HCLĐ3/2011

	04
	Điêu Văn Lộc
	Phó Giám đốc, Sở Nội vụ 
	01. 002
	6
	6, 10
	01/2014
	01. 002
	7
	6, 44
	01/2016
	01/2016
	BKTTg/2014

	05
	Trần Thị Nhung
	Phó Giám đốc Sở Tư pháp
	01. 002
	3
	5, 08
	9/2014
	01. 002
	4
	5, 42
	9/2016
	9/2016
	BKTTg/2015

	06
	Nguyễn Hữu Việt
	Phó Giám đốc Sở Thông tin&Truyền thông
	01. 002
	7
	6, 44
	12/2014
	01. 002
	8
	6, 78
	12/2016
	12/2016
	HCLĐ3/2011

	07
	Vũ Trường Thành
	Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT&DL
	01. 002
	5
	5, 76
	12/2014
	01. 002
	6
	6, 10
	12/2016
	12/2016
	HCLĐ3/2016

	08
	Nguyễn Minh Tường
	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
	01. 003
	7
	4, 32
	02/2014
	01. 002
	8
	4, 65
	02/2016
	02/2016
	CSTĐ tỉnh/2012

	09
	Nguyễn Kim Liên
	Phó Giám đốc Sở Công thương
	21. 188
	6
	6, 10
	11/2014
	21. 188
	7
	6, 44
	11/2016
	11/2016
	BKTTg/2011

	10
	Trần Thị Hồng Tâm
	Phó Giám đốc Đài Phát thanh và TH tỉnh
	01. 003
	8
	4, 65
	6/2014
	01. 002
	9
	4, 98
	6/2016
	6/2016
	BKTTg/2012

	11
	Nguyễn Bá Khuyến
	Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn
	01. 002
	4
	5, 42
	01/2014
	01. 002
	5
	5, 76
	01/2016
	01/2016
	BKTTg/2013

	12
	Vũ Tiến Bắc
	Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn
	01. 002
	5
	5, 76
	02/2014
	01. 002
	6
	6, 10
	02/2016
	02/2016
	BKTTg/2013

	13
	Quách Hải Lý
	Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn
	01. 003
	6
	3, 99
	02/2014
	01. 002
	7
	4, 32
	02/2016
	02/2016
	BKCT, BTr/2012

	14
	Đinh Thị Kiều An
	Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn
	01. 003
	5
	3, 66
	5/2014
	01. 002
	6
	3, 99
	5/2016
	5/2016
	BKCT, BTr/2012

	15
	Lê Trung Kiên
	Phó Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng
	01. 003
	6
	3, 99
	01/2014
	01. 002
	7
	4, 32
	01/2016
	01/2016
	BKCT/2014

	16
	Nguyễn Văn Vấn
	Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy
	01. 003
	4
	3, 33
	02/2014
	01. 002
	5
	3, 66
	02/2016
	02/2016
	BKCT/2015

	17
	Trần Hoài Giang
	Phó Giám đốc Sở  Giao thông-Vận tải
	01. 003
	7
	4, 32
	3/2014
	01. 002
	8
	4, 65
	6/2016
	6/2016
	BKCT/2014

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Nâng lương sớm để nghỉ hưu:

	01
	Nguyễn Phúc Phú
	Phó Giám đốc Sở Lao động-TB&XH
	01. 001
	3
	6, 92
	8/2014
	01. 001
	4
	7, 28
	8/2016
	8/2016
	TB nghỉ hưu

	02
	Nguyễn Thanh Minh
	Phó Giám đốc Sở Tài chính
	01. 002
	7
	6, 44
	01/2015
	01. 002
	8
	6, 78
	01/2017
	01/2017
	TB nghỉ hưu
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